
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 H Vệ Byă 26 06 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Ê-đê Trường PTDT Nội trú T K T K T K T K 7.8 1 37 7.47 1 HSO66010847 HS1012974215 X

2 H' Kưm Byă 06 04 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Ê-đê Trường PTDT Nội trú T K T K T K T K 7.1 1 37 6.80 2 HSO66010891 HS1012974214 X

3 Nguyên 14 02 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T K T K T K T K 7.1 1 37 6.73 3 HSO66011055 HS1012974213 X

4 Nguyễn Thị Thu Hà 02 03 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDT Nội trú T K T K T K T K 7.6 36 6.87 4 HSO66026057 HCS66004440 X

5 Quê 15 01 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T K T K T K 7.2 1 35 6.40 5 HSO66011351 HS1012974216 X

6 Me 20 11 2006 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T TB T K T K 6.5 1 33 6.17 6 HSO66012322 HS1012974218 X

7 Y - Ka Ling 19 06 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T K T TB T K 6.5 1 33 6.03 7 HSO66010902 HS1012974221 X

8 Hin Su 20 07 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T TB T TB T K 6.5 1 31 5.97 8 HSO66010845 HS1012974219 X

9 Sang 20 02 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T TB K TB T K 6.8 1 30 6.27 9 HSO66010991 HS1012974217 X

10 Ka Siâp 21 08 2007 Krông Pắc, Đăk Lăk Nam Xơ-đăng Trường PTDT Nội trú T TB T TB T TB T TB 6.3 1 29 5.57 10 HSO66020061 HS1012974220 X

11 Nguyễn Tâm Anh 02 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Uy T G T G T G T G 87 40 80.33 11 HSO66000470 HCS66000191

12 Nguyễn Bảo Ngọc 09 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.9 40 9.03 12 HSO66023404 HS1013008249

13 Nguyễn Tú Anh 12 08 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T G 8.9 40 8.53 13 HSO66016320 HS1012984095

14 Lương Thị Kim Liên 22 02 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Ea Yiêng T G T G T G T G 8.9 40 8.47 14 HSO66023944 HS1013003976

15 Nguyễn Trương Bảo Hiếu 09 01 2008 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T G 8.8 40 8.20 15 HSO66024362 HS1012989496

16 Lê Thị Minh Hưng 10 10 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.7 40 8.47 16 HSO66023385 HS1013008292

17 Hồ Thị Mỹ Dung 02 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.7 40 8.43 17 HSO66019205 HS1013008228

18 Nguyễn Thu Thanh 16 06 2007 Bệnh viện Tỉnh Ninh Thuân,P. Văn Hải, TP.PR-TC, Ninh Thuận Nữ Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T G 8.7 40 8.17 18 HSO66016358 HS1012989497

19 Phan Thị Như Ngọc 28 06 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.6 40 8.57 19 HSO66019607 HS1013008298

20 Lê Doanh 24 11 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.6 40 8.33 20 HSO66019286 HS1013008197

21 Mai Nhật Vy 14 12 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T G 8.6 40 7.97 21 HSO66023433 HS1012989508

22 Nguyễn Tiến Đạt 26 04 2007 Quảng Phú - CưMnga- Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.5 40 8.53 22 HSO66022420 HS1013008198

23 Đoàn Võ Hoài Trinh 24 07 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.5 40 8.37 23 HSO66023440 HS1013008241

24 Phạm Mai Phương 12 05 2007 Chứ Kbô - Krông Buk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.5 40 8.30 24 HSO66019163 HS1013008236

25 Nguyễn Thị Phương Anh 14 07 2007 Bệnh Viện Đa Khoa Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T G 8.5 40 7.67 25 HSO66019648 HS1012989488

26 Võ Thị Yến Ly 09 01 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.3 40 8.10 26 HSO66019993 HS1013008233

27 H Loan Anh 09 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T G T G T G 8.3 1 40 7.67 27 HSO66024053 HS1013003953

28 Bùi Dương Bảo Hân 08 09 2007 Tú An - An Khê - Gia Lai Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.2 40 7.87 28 HSO66019082 HS1013008202

29 Nguyễn Anh Vũ 29 04 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.2 40 7.87 29 HSO66019178 HS1013008218

30 Nguyễn Hoài Anh Thư 26 01 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8 40 7.67 30 HSO66019887 HS1013008217

31 Trần Thị Tuyết Mai 13 05 2007 Bắc Hải - Tiền Hải - Thái Bình Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T G T G 8.4 39 8.57 31 HSO66019057 HS1013008223

32 Nguyễn Thị Thanh Lam 08 01 2007 Dang Kang, Krông Bông Nữ Kinh Trường THCS Dang Kang T K T G T G T G 8.4 39 7.93 32 HSO66022130 HS1012679598

33 Phan Thị Thùy Trang 22 03 2007 Bệnh Viện Đa Khoa Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T G T G T K T G 8.3 39 7.93 33 HSO66016232 HS1012989520

34 Bùi Lê Ngọc Hà 17 04 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nam Kinh THCS Ea Uy T K T G T G T G 8.3 39 7.70 34 HSO66016285 HS1012984096

35 Trần Xuân Thành 30 12 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T K T G 8.2 39 8.10 35 HSO66019136 HS1013008214

36 Nguyễn Thị Tú Uyên 28 02 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T G T G 8.2 39 7.60 36 HSO66024028 HS1013008244

37 Võ Thị Mỹ Ly 21 06 2007 Dang Kang, Krông Bông Nữ Kinh Trường THCS Dang Kang T K T G T G T G 8.1 39 7.67 37 HSO66017823 HS1012923438

38 Nguyễn Thị Thu Sương 05 11 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T G T K T G T G 8.1 39 7.67 38 HSO66016271 HS1012984101

39 Võ Thị Tuyết Quyên 24 05 2007 Dang Kang, Krông Bông Nữ Kinh Trường THCS Dang Kang T K T G T G T G 8 39 7.77 39 HSO66022114 HS1012679606

40 Ngọc Hai Quê 15 02 2007 Kon Hring_Ea Yiêng Nam Kinh THCS Ea Yiêng T G T G T K T G 8 39 7.73 40 HSO66016829 HS1013004037

41 Lê Quỳnh Giao 29 07 2007 Bệnh viện tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T K T G 8 39 7.20 41 HSO66020769 HS1013008232

42 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31 05 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T K 8 39 7.10 42 HSO66019495 HS1013008309

43 Ngô Thị Yến Nhi 19 06 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Cư Mgar - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T K 7.9 39 7.97 43 HSO66020057 HS1013008299

44 Nguyễn Minh Hạo 28 02 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nam Kinh THCS Ea Uy T G T G T G T K 7.9 39 7.17 44 HSO66020630 HS1012989490

45 Huỳnh Thị Hồng Duyên 13 01 2007 Thôn 5 -Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T K 7.9 39 7.07 45 HSO66019344 HS1013008230

46 Nguyễn Trần Minh Quân 10 12 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nam Kinh THCS Ea Uy T K T G T K T G 8.1 38 7.43 46 HSO66017024 HS1012984100

47 Lê Thị Đình Đình 01 06 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T G T K T K T G 8 38 7.73 47 HSO66019229 HS1013008281

48 Lê Thị Thu Thương 28 03 2007 Trạm y tế xã Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T G T K 7.9 38 7.63 48 HSO66021621 HS1013008311

49 Dương Gia Bảo 05 09 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T G T K 7.9 38 7.63 49 HSO66021999 HS1013008193

50 Phạm Thị Khánh Ly 25 05 2007 Thôn 2 -Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T G T K 7.1 38 6.67 50 HSO66019529 HS1013008295

51 Vũ Thị Anh Thư 04 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 8.1 37 7.97 51 HSO66019896 HS1013008272

52 Phan Thị Thu 18 02 2007 Thôn 5 -Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 8.1 37 7.93 52 HSO66019583 HS1013008303

53 Đinh Thị Hòa 17 03 2007 Dang Kang, Krông Bông Nữ Kinh Trường THCS Dang Kang T K T K T K T G 8.1 37 7.73 53 HSO66022120 HS1012923445

54 Hoàng Thị Xuân Quỳnh 11 09 2007 Bệnh Viên Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Yiêng T K T K T K T G 8.1 37 7.43 54 HSO66023403 HS1013003975

55 Lâm Xuân Diệu 29 06 2007 Dang Kang, Krông Bông Nam Kinh Trường THCS Dang Kang T K T K T K T G 8.1 37 7.30 55 HSO66023038 HS1012923441

56 Đoàn Đức Phát 16 02 2007 Trạm y tế xã Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 8 37 7.73 56 HSO66019049 HS1013008210

57 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 05 01 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T K T K 7.9 37 7.30 57 HSO66019216 HS1013008203

58 Y Hip 27 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.8 1 37 7.43 58 HSO66023961 HS1013003972

59 Đinh Thị Yến Nhi 18 09 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T K T K 7.7 37 6.67 59 HSO66025257 HS1013008235

60 Nguyễn Ngọc My 05 01 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T G T K T K 7.6 37 7.80 60 HSO66019456 HS1013008269

61 H' Hân Mlô 01 03 2007 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh tỉnh Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.6 1 37 7.33 61 HSO66019238 HS1013008257

62 Ly Pa 25 03 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.6 1 37 7.30 62 HSO66023659 HS1013004056

63 Vĩnh Hằng 27 06 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.6 1 37 7.00 63 HSO66023994 HS1013004030

64 Loan 16 03 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.5 1 37 7.20 64 HSO66023710 HS1013004049

65 Mai Ly Na 14 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.5 1 37 7.13 65 HSO66023728 HS1013004026

66 Ka Ty 08 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.5 1 37 6.97 66 HSO66023713 HS1013003997

67 A Câu 12 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.5 1 37 6.77 67 HSO66023643 HS1013004005

68 Mê Ly 29 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.4 1 37 6.73 68 HSO66023700 HS1013004055

69 Sa Vĩ 19 05 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.3 1 37 7.00 69 HSO66023636 HS1013004038

70 Soe 24 12 2006 Cư Drang_Ea Yiêng Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.3 1 37 6.93 70 HSO66023049 HS1013004050

71 Y Chi 06 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.3 1 37 6.73 71 HSO66024796 HS1013003957

72 Hê Rin 15 10 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.2 1 37 6.87 72 HSO66023842 HS1013004004

73 Hoa 01 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7 1 37 6.63 73 HSO66023877 HS1013003986

74 Khat 22 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 6.8 1 37 6.53 74 HSO66023794 HS1013003939

75 Đa Hy 03 02 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 6.8 1 37 6.47 75 HSO66023652 HS1013003988

76 Thuyết 29 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 6.7 1 37 6.20 76 HSO66023630 HS1013003994

77 Võ Thị Phú Quý 11 11 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 8 36 7.97 77 HSO66019113 HS1013008212

78 Hồ Thị Thùy Trinh 06 07 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.9 36 7.23 78 HSO66016398 HS1012989475

79 Quách Văn Quân 16 05 2007 Kon Wang_Ea Yiêng Nam Kinh THCS Ea Yiêng T K T K T K T K 7.9 36 7.17 79 HSO66023027 HS1013004036

80 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 02 09 2007 Trạm Y tế Xã EaUy, Krông păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.9 36 7.07 80 HSO66016262 HS1012984094

81 Phan Anh Khôi 29 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.8 36 7.40 81 HSO66019106 HS1013008294

82 Ngô Dương Thùy 28 11 2007 Bệnh Viện Đa Khoa Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.8 36 7.07 82 HSO66016664 HS1012984108

83 Bùi Chế Kim Xuyến 14 03 2007 Nghĩa Thương, Tư Nghía, Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.7 36 6.90 83 HSO66016229 HS1012989474

84 Đinh Thị Thanh Yến 15 12 2006 Bệnh Viện Đa Khoa Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.6 36 7.20 84 HSO66018964 HS1012989479

85 Lê Thị Khánh Linh 06 11 2007 Bệnh Vện Đa Khoa Tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.6 36 6.67 85 HSO66017532 HS1012989483

86 Đoàn Thị Thuỳ Trang 19 12 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.5 36 6.87 86 HSO66021715 HS1013008305

87 Huỳnh Thị Hương Giang 26 07 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.5 36 6.73 87 HSO66020879 HS1013008231

88 Phạm Ngọc Như Huyền 08 07 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.4 36 7.33 88 HSO66019206 HS1013008247

89 Châu Ngọc Hân 24 08 2007 Trạm y tế xã Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.4 36 7.17 89 HSO66019488 HS1013008256

90 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 11 11 2007 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.4 36 7.17 90 HSO66019939 HS1013008284

91 Vi Văn Hiếu 07 09 2007 Khoa sản Bệnh Viện Krông Păk Nam Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 7.4 36 6.40 91 HSO66016221 HS1012989522

92 Hoàng Đình Thân 15 03 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.3 36 7.37 92 HSO66023138 HS1013008237

93 Nguyễn Hoài Thương 20 05 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.3 36 6.73 93 HSO66019341 HS1013008273

94 Phan Thị Hậu 29 08 2007 Trạm y tế xã Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.2 36 7.03 94 HSO66019198 HS1013008282

95 Nguyễn Thị Thảo Vi 30 04 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.2 36 6.77 95 HSO66019852 HS1013008277

96 Lê Đức Huy 30 01 2007 bệnh viện đa khoa Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân T K T K T K T K 7.2 36 6.73 96 HSO66020059 HS1013004418

97 Ngô Thị Hồng Tươi 30 06 2007 Thôn 4 -Tân Tiến - Krông Păk - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.1 36 6.70 97 HSO66022874 HS1013008276

98 Nguyễn Đắc Dương Khang 29 09 2007 Bệnh viện Thiện Hạnh - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.1 36 6.67 98 HSO66019780 HS1013008263

99 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26 10 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.1 36 6.03 99 HSO66020332 HS1013008270

100 Lê Nguyễn Tuấn Huy 01 02 2007 Thôn 4 - Ea Phê - Krông Păk - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7 36 6.43 100 HSO66021172 HS1013008291

101 Phạm Thanh Huy 06 10 2007 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6.9 36 6.53 101 HSO66019479 HS1013008261

102 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 23 05 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T K 6.9 36 6.23 102 HSO66016224 HS1012989514

103 Trần Thị Hiền 09 06 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6.9 36 5.93 103 HSO66019139 HS1013008283

104 Y Thu Thủy 12 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 7.3 1 35 6.93 104 HSO66023818 HS1013004002

105 H Troang Byă 02 02 2007 Buôn Kniêr - Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T TB T K 7.3 1 35 6.77 105 HSO66019535 HS1013008274

106 Ngọc Thị Kiều Trang 14 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDT Nội trú T TB T K T K T K 7.3 1 35 6.50 106 HSO66005303 HS1012974235

107 H Phan Byă 18 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T TB 7.3 1 35 6.13 107 HSO66020063 HS1013008250

108 Xim 13 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T TB T K 7.2 1 35 6.77 108 HSO66024122 HS1013004041

109 Thảo 21 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T TB T K 7.1 1 35 6.67 109 HSO66023726 HS1013003992

110 Diễn 06 09 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 7 1 35 6.83 110 HSO66023656 HS1013003958

111 A Thiêng 22 04 2007 Ea Yiêng - Krông Păk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 7 1 35 6.63 111 HSO66023628 HS1013003993

112 Lu Xia 10 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 6.9 1 35 6.87 112 HSO66023790 HS1013004040

113 Dương 03 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T TB T K 6.9 1 35 6.37 113 HSO66024116 HS1013004003

114 H' Duyết Niê 15 10 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nữ Ê-đê THCS Ea Uy T K T K T K T TB 6.9 1 35 5.87 114 HSO66018860 HS1012989501

115 Hằng 15 08 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 6.8 1 35 6.13 115 HSO66023698 HS1013004023

116 H Xacôra Byă 25 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T TB T K 6.8 1 35 6.13 116 HSO66019333 HS1013008278

117 H Thi Krông 21 09 2007 Buôn Kplang - Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T TB 6.8 1 35 5.80 117 HSO66019553 HS1013008302

118 Việt Lin Zy 18 01 2007 Ea Yiêng - Krông Păk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 6.7 1 35 6.80 118 HSO66023060 HS1013003944

119 Ly Val 02 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 6.7 1 35 6.50 119 HSO66023702 HS1013003998

120 Y - Keo Niê 03 08 2007 Buôn KpLang-Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.7 1 35 5.80 120 HSO66019116 HS1013008262

121 Uyên Mi 22 04 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T K 6.6 1 35 6.33 121 HSO66023827 HS1013003965

122 Nguyễn Tuấn Tú 06 06 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K K K T K 6.5 35 6.03 122 HSO66019961 HS1013008306

123 Lê Thị Kim Tiên 05 02 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T G T TB 6.4 35 5.83 123 HSO66016249 HS1012989507

124 Nguyễn Quốc Trung 26 01 2007 Dang Kang, Krông Bông Nam Kinh Trường THCS Dang Kang T TB T K T K T K 7.7 34 7.40 124 HSO66017907 HS1012910525

125 Lê Phương Nhã 05 03 2007 Bệnh Viện Thiện Hạnh Nữ Kinh THCS Ea Uy T TB T K T K T K 7.5 34 6.53 125 HSO66017204 HS1012989482

126 Phan Trung Min 29 09 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Bông - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 7.4 34 7.17 126 HSO66019799 HS1013008296

127 Võ Thị Vi Na 02 06 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 7.4 34 6.90 127 HSO66019721 HS1013008207

128 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09 06 2007 Dang Kang, Krông Bông Nữ Kinh Trường THCS Dang Kang T TB T K T K T K 7.4 34 6.77 128 HSO66017916 HS1012910515

129 Phan Tấn Thuận 24 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 7.1 34 6.60 129 HSO66019547 HS1013008313

130 Lê Đình Hậu 28 06 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 7.1 34 6.53 130 HSO66022791 HS1013008290

131 Lê Thị Ngọc 01 03 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T K T TB T K 7.1 34 6.30 131 HSO66016345 HS1012984097

132 Trần Thị Thuý 22 01 2007 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 7.1 34 6.23 132 HSO66019348 HS1013008216

133 Thái Minh Thông 28 03 2007 Bệnh Viện Huyện Krông Păk, Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ea Uy T K T K T K T TB 7.1 34 6.07 133 HSO66016311 HS1012989513

134 Trương Thị Thảo Diệp 27 03 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 7 34 6.70 134 HSO66024210 HS1013008227

135 Phạm Thị Thu Đông 28 06 2007 EaUy Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T TB T K T K 7 34 6.53 135 HSO66022927 HS1012984104

136 Mun Bec Kim Choi Hy Bun 08 05 2006 Buôn Ea Đray -Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Bru-Vân KiềuTHCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 7 34 6.43 136 HSO66019660 HS1013008225

137 Nguyễn Ngọc Hiệp 17 03 2007 Nhà hộ sinh Phước Thiện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 7 34 6.20 137 HSO66019462 HS1013008258

138 Hồ Quốc Bảo 08 09 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T TB 6.9 34 6.27 138 HSO66024486 HS1013008288

139 Dương Hoàng Nguyên 04 03 2007 Bệnh viện Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T K 6.8 34 6.23 139 HSO66020537 HS1013008208

140 Nguyễn Văn Tú 24 06 2007 Trạm y tế xã Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.5 34 6.33 140 HSO66019394 HS1013008275

141 Trinh 09 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K K TB T K 6.5 1 34 6.27 141 HSO66023724 HS1013003996

142 Du Hồng Ân 05 07 2007 Ea Yiêng - Krông Păc - ĐăkLăk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T K T K 7.7 1 33 7.63 142 HSO66023221 HS1013004058

143 Nguyễn Thị Thanh Thúy 02 02 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt T K K K T TB T K 7.2 33 6.57 143 HSO66024366 HCS66003831

144 Y Kim 29 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 7 1 33 6.63 144 HSO66023719 HS1013003974

145 Nhis 10 09 2006 Kon Hring_Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 7 1 33 6.50 145 HSO66015968 HS1013004022

146 Vut 08 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T TB T TB T K 7 1 33 6.30 146 HSO66024108 HS1013004018

147 Chak 03 11 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 6.9 1 33 6.67 147 HSO66023633 HS1013003955

148 Un 04 05 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T TB T K T TB 6.9 1 33 6.33 148 HSO66024114 HS1013004015

149 Dang 13 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 6.9 1 33 6.10 149 HSO66023697 HS1013004028

150 Y Yến Ly 15 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Lê A T TB T K T K T TB 6.9 1 33 5.93 150 HSO66023068 HCS66003735

151 Y Ty 24 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T K T TB 6.8 1 33 6.23 151 HSO66023909 HS1013004012

152 Xơ Un 10 08 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 6.7 1 33 6.30 152 HSO66024075 HS1013004014

153 Xa Nhận 19 09 2007 Ea Yiêng - Krông Păk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T K 6.7 1 33 6.27 153 HSO66023232 HS1013003990

154 H Diệp Byă 26 07 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T K T K T TB T TB 6.6 1 33 5.60 154 HSO66019109 HS1013008222

155 Hoai 11 03 2007 Thôn 3 - Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T TB T TB T K 6.1 1 33 5.93 155 HSO66023417 HS1013003933

156 Ngọc Minh Chí 30 07 2007 Thôn 5 -Ea Yiêng Nam Kinh THCS Ea Yiêng T TB T TB T K T K 7.4 32 7.10 156 HSO66023227 HS1013003930

157 Nguyễn Văn Kỳ 19 06 2007 Dang Kang, Krông Bông Nam Kinh Trường THCS Dang Kang T TB T K T TB T K 7.1 32 6.70 157 HSO66014462 HS1012910514

158 Phan Chung Gun 15 02 2007 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 7.1 32 6.43 158 HSO66019812 HS1013008289

159 Trần Nguyễn Việt Hoàng 16 04 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ea Uy T K T TB T K T TB 7.1 32 6.20 159 HSO66019043 HS1012984107
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160 Nguyễn Minh Quân 07 09 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 7 32 6.70 160 HSO66019044 HS1013008286

161 Trần Quốc Hoàng 23 09 2007 Bệnh viện Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 7 32 6.50 161 HSO66023611 HS1013008260

162 Nguyễn Thị Thanh Vân 23 11 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.9 32 6.50 162 HSO66019591 HS1013008307

163 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 11 08 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.9 32 6.13 163 HSO66019504 HS1013008304

164 Bùi Thị Lan Anh 15 01 2007 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.8 32 6.70 164 HSO66020041 HS1013008224

165 Đinh Thị Mỹ Trinh 14 05 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T TB T K T TB 6.8 32 5.60 165 HSO66018718 HS1012989503

166 Đỗ Thị Thương 20 09 2007 Xã EaUy, Krông Păk, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ea Uy T K T TB T TB T K 6.7 32 5.90 166 HSO66016754 HS1012989524

167 Trần Hữu Sang Như Ý 26 01 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 6.6 32 5.67 167 HSO66019868 HS1013008220

168 Nguyễn Thị Lan 27 04 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T TB 6.6 32 5.53 168 HSO66024405 HS1013008264

169 Ka Soal 17 07 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T TB T TB K K 6.5 1 32 6.17 169 HSO66023898 HS1013003931

170 Mai Văn Chương 21 05 2007 Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Ngô Gia Tự T K T TB T K T TB 6.4 32 5.70 170 HSO66019606 HS1013008255

171 Đêm 11 04 2007 B. Kon Wang - Ea Yiêng Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T K T K T TB K TB 6.3 1 32 5.90 171 HSO66023787 HS1013003932

172 Yong 20 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 7 1 31 6.50 172 HSO66023709 HS1013003970

173 Thais 10 01 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Xơ-đăng Trường THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.90 173 HSO66024334 HCS66003826

174 Arun 12 07 2007 Thôn 4 - Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.40 174 HSO66023237 HS1013003954

175 Loan 19 08 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.9 1 31 6.13 175 HSO66024045 HS1013004008

176 Y Cứu Byă 28 02 2007 Tân Tiến - Krông Pắc - Đăk Lăk Nam Ê-đê THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T TB 6.9 1 31 5.80 176 HSO66019177 HS1013008196

177 Thiệp 14 02 2007 Cư Drang_Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.40 177 HSO66023423 HS1013003981

178 A Si Đan 26 12 2007 Ea Yiêng - Krông Păk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 6.20 178 HSO66023217 HS1013003983

179 Trương Văn Quyết 12 01 2007 Bệnh Viện Đa Khoa Krông Păk Nam Mường THCS Ea Uy T TB T TB T TB T K 6.8 1 31 5.67 179 HSO66016403 HS1012989511

180 Kham Sai 30 10 2006 Kon Wang_Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.40 180 HSO66023044 HS1013003979

181 My Ly Un 03 05 2007 Kon Wang_Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.7 1 31 6.23 181 HSO66023064 HS1013004013

182 Gái 26 11 2006 Ea Yiêng - Kr ông Pắc - ĐăkLăk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.6 1 31 6.47 182 HSO66023056 HS1013003935

183 Su Rin 25 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.6 1 31 6.40 183 HSO66023641 HS1013003967

184 Ly Em 21 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.6 1 31 6.30 184 HSO66023694 HS1013003977

185 Đinh 30 11 2007 Thôn 2 - Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.6 1 31 6.10 185 HSO66023084 HS1013003959

186 A Truis 28 12 2007 Cư Drang_Ea Yiêng Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T K T TB 6.6 1 31 6.00 186 HSO66023032 HS1013004044

187 Xưng 07 04 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.5 1 31 6.33 187 HSO66024126 HS1013003943

188 Gin 26 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T TB T TB T K 6.5 1 31 6.30 188 HSO66024016 HS1013003946

189 Viện Zen Ly 18 01 2007 Ea Yiêng - Krông Păk Nam Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T TB 6.4 1 31 5.83 189 HSO66023061 HS1013003999

190 Hoàng Trung Kiên 16 01 2007 Buôn Ea Đray -Tân Tiến - Krông Păk - Đăk Lă Nam Nùng THCS Ngô Gia Tự T K T TB T TB T TB 6.4 1 31 5.37 190 HSO66019145 HS1013008205

191 Xê Nan 29 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T TB 6.3 1 31 6.20 191 HSO66023706 HS1013003950

192 Bét Soan 18 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng THCS Ea Yiêng T TB T K T TB T TB 6.3 1 31 6.10 192 HSO66023811 HS1013003952

193 Na Kim 01 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Xơ-đăng Trung Học Cơ Sở Lạc Long Quân T TB T K T TB T TB 6 1 31 5.40 193 HSO66023040 HS1012643478

CHỦ TỊCH HĐTS

Tổng cộng danh sách này có 193 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2022 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


